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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SBH Phú Yên, ngày     tháng 01 năm 2025 

 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị Công ty năm 2024 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính báo cáo về tình hình quản trị Công ty 
năm 2024 như sau: 
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. 
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 498 Đại lộ Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 
- Điện thoại: 02573811456. Fax: 02573811455. Email: ctcptdsongbaha@yahoo.com.vn. 

- Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi 
hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng). 
- Mã chứng khoán: SBH. 
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị 
(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGĐ). 
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải 
thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ. 
I. Hoạt động của ĐHĐCĐ: 
1. Ngày 10/4/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHĐCĐ bất 
thường năm 2024. Các nội dung thông qua: 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 882/NQ-SBH 10/4/2024 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế 
nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng 
quản trị của Công ty. 
- Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách ứng cử 
viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty. Thông qua việc 
bầu Ông Ngô Minh Quân trúng cử bầu bổ sung 
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 
của Công ty. 

 

Số: 183/BC-SBH Phú Yên, ngày 21 tháng 01 năm 2025
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2. Ngày 24/5/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024. Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ: 

3. Ngày 28/11/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHĐCĐ bất 
thường lần 02 năm 2024. Các nội dung thông qua: 

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm 
soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty đối với Ông 
Nguyễn Đức Nam. 
- Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 
trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty. 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 1309/NQ-SBH 24/5/2024 

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 
2024. 
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 
2023 và Định hướng hoạt động năm 2024. 
- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ 
năm 2023 của BKS và Kế hoạch nhiệm vụ năm 
2024. 
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công 
ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 
Deloitte Việt Nam . 
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 
2023 và dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2024. 
- Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả 
tiền lương, thù lao, an toàn điện của HĐQT và 
BKS năm 2023. 
- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của 
HĐQT và BKS năm 2024. 
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định lựa 
chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 
bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 
của Công ty. 
- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi 
nội dung về địa chỉ Trụ sở chính của Công ty). 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 882/NQ-SBH 28/11/2024 

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế 
nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động Hội đồng 
quản trị của Công ty. 
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng 
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II. Hội đồng quản trị: 
1. Thông tin về thành viên HĐQT: 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba 
Hạ đối với Ông Nguyễn Văn Tặng, kể từ ngày 
01/12/2024 để nghỉ hưu theo quy định . 
- Thông qua số lượng, cơ cấu, danh sách ứng cử 
viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. 
Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Phú trúng cử 
bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, kể từ 
ngày 01/12/2024. 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ 
(Thành viên HĐQT 
độc lập, Thành viên 
HĐQT không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn 
là Thành viên 

HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

01 Ông Nguyễn Văn Tặng Chủ tịch HĐQT   11/5/2017 01/12/2024  

02 Ông Vũ Hữu Phúc Thành viên HĐQT 21/6/2023  

03 Ông Nguyễn Anh Vũ 

Thành viên HĐQT 
(không điều hành) 

 
Quyền Chủ tịch 

HĐQT 

29/5/2020 

 

01/12/2024 

 

04 Ông Ngô Minh Quân 
Thành viên HĐQT 
(không điều hành) 

10/4/2024  

05 Ông Nguyễn Đức Phú Thành viên HĐQT 01/12/2024  

06 Ông Lê Tuấn Hải 
Thành viên HĐQT 
(không điều hành) 

14/4/2021  

07 Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt 
Thành viên HĐQT 

độc lập 
29/5/2020  

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

 01 Ông Nguyễn Văn Tặng 5/5 100%    

02 Ông Vũ Hữu Phúc 5/5 100%  

03 Ông Nguyễn Anh Vũ 5/5 100%   
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGĐ: 

- Trong năm 2024, Ban TGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong quá 
trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban TGĐ thường xuyên báo cáo 
HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và 
các mặt hoạt động khác của Công ty. 
- HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đầy đủ, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và 
HĐQT; chỉ đạo Ban TGĐ trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh; thường xuyên làm việc với Ban TGĐ, tham gia các cuộc họp giao ban 
tháng, các cuộc họp quan trọng của Công ty, ... để nắm bắt, theo dõi và chỉ đạo kịp 
thời trong các hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy chế, quy định Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với 
Ban TGĐ, và đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, hỗ trợ Ban TGĐ kịp 
thời trong công tác điều hành và tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và thực hiện làm việc, hoạt động đúng quy 
định. 
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng 
thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc 
thẩm quyền của HĐQT. 
- Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được 
giao, có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự 
phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của Cán bộ quản lý đã tạo ra môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực 
hiện và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. 
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có tiểu ban thuộc Hội 
đồng quản trị. 
5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Như Phụ lục 01 kèm theo. 

04 Ông Ngô Minh Quân 4/4 100%  Bổ nhiệm lần đầu 
từ ngày 10/4/2024 

05 Ông Nguyễn Đức Phú   
Bổ nhiệm lần đầu 
từ ngày 
01/12/2024 

06 Ông Lê Tuấn Hải 2/5 40%  

Ủy quyền cho 
Ông Nguyễn 
Trương Tiến Đạt 
họp quý II, IV 
năm 2024 và cuộc 
họp ngày 
28/11/2024. 

07 Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt 5/5 100%   



5 
 

 
 

III. Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên BKS: 

2. Cuộc họp của BKS: 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGĐ và cổ đông: 

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban TGĐ về nội dung, kế 
hoạch kiểm tra, giám sát theo hàng quý. BKS có ý kiến đưa ra các kiến nghị theo 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn 
là thành viên 

BKS 

Trình độ 

chuyên môn 

01  Ngô Đức Thăng 
Trưởng 
BKS  

 Từ 12/5/2016 
đến nay Cử nhân Kinh tế 

02 Dương Kim Ngân 
Thành viên 

BKS 
Từ 21/6/2023 

đến nay Luật Kinh tế 

03 Nguyễn Đức Nam 
Thành viên 

BKS 

- Bổ nhiệm 
ngày 
21/6/2023. 
- Miễn nhiệm 
từ 10/4/2024. 

Kỹ sư Hệ thống điện, 
Cử nhân Quản trị 
kinh doanh, Y sĩ y 

học cổ truyền 

04 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 
Thành viên 

BKS 
Bổ nhiệm từ 
10/4/2024 

Thạc sỹ Tài chính - 
Ngân hàng 

05 Nguyễn Thị Huỳnh Phương 
Thành viên 

BKS 
Từ 12/5/2016 

đến nay 

Cử nhân Kinh tế - 
Chuyên ngành Kế 

toán 

06 Hoàng Kim Minh 
Thành viên 

BKS 
Từ 21/6/2023 

đến nay 

Cử nhân Kinh tế - 
Chuyên ngành Kiểm 

toán 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Tỷ lệ 
biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

01  Ngô Đức Thăng 4/4  100%  100%   

02 Nguyễn Thị Huỳnh Phương 4/4 100%  100%  

03 Dương Kim Ngân 4/4 100%  100%  

04 Nguyễn Đức Nam 1/4 100%  100% 
Miễn nhiệm 

ngày 
10/4/2024 

05 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 3/4 100%  100% Bổ nhiệm ngày 
10/4/2024 

06 Hoàng Kim Minh 4/4 100%  100%  
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các Biên bản kiểm soát hàng quý của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo 
Ban TGĐ triển khai thực hiện các kiến nghị của BKS đúng quy định và đảm bảo 
lợi ích cao nhất cho cổ đông. 
- BKS đánh giá HĐQT đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, 
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, phát triển và đảm bảo 
quyền lợi của cổ đông. Ban TGĐ đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các 
cán bộ quản lý khác: 
- BKS phối hợp cùng với HĐQT và Ban TGĐ tổ chức giám sát, kiểm tra công tác 
quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân 
thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị 
quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, tính 
trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, ngăn ngừa 
những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ theo đúng quy định. Thẩm định 
tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài 
chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phối hợp cùng với các đơn 
vị trong Công ty thực hiện công tác kiểm tra tài chính và các công việc khác thuộc 
chức năng nhiệm vụ của BKS. 
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. 
- Ban TGĐ đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc tiếp cận, thu thập tài liệu, 
hồ sơ, thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây 
dựng của Công ty để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của BKS.  
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối 
hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty.  

5. Hoạt động khác của BKS: 

Trong năm 2024, BKS tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám 
sát việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thông qua việc nhận đầy đủ 
hồ sơ tài liệu liên quan; tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban 
TGĐ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, từ 
đó BKS có ý kiến, kiến nghị kịp thời đối với HĐQT, Ban TGĐ nhằm triển khai 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. 
IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

thành viên Ban 
điều hành 

 01 Vũ Hữu Phúc - TGĐ 16/3/1970 Kỹ sư Điện, 
Thạc sỹ 

Bổ nhiệm từ 
ngày 21/6/2023. 
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V. Kế toán trưởng 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGĐ, các cán bộ 
quản lý khác và Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham 
dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về Người có liên quan của Công ty: Phụ lục 02 kèm theo. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3 kèm theo. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh. 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
TGĐ và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 
HĐQT, TGĐ điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 
lập báo cáo). 
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

phát triển 
thủy điện 

02 Nguyễn Đức Phú - Phó TGĐ 02/9/1975 
Thạc sỹ Kỹ 
thuật Điện, 
Kỹ sư Điện 

- Bổ nhiệm từ 
ngày 01/01/2018. 
- Bổ nhiệm lại 
ngày 01/01/2023. 

03 Châu Đình Quốc - Phó TGĐ 01/8/1975 

Thạc sỹ 
Quản lý 

năng lượng, 
Kỹ sư Điện 

- Bổ nhiệm từ 
ngày 01/5/2019. 
- Bổ nhiệm lại 
ngày 08/8/2022.  

Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm 

 Đoàn Thị Mỹ Đông  18/12/1983 
Thạc sỹ, Cử nhân 

Kế toán  

- Bổ nhiệm từ ngày 
15/12/2019. 
- Bổ nhiệm lại ngày 
15/12/2023. 

STT 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 
người nội 

bộ 

Chức vụ 
tại 

CTNY 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa 
chỉ 

Tên công ty 
con, công ty 
do CTNY 
nắm quyền 
kiểm soát 

Thời 
điểm 
giao 
dịch 

Nội dung, số 
lượng, tổng 
giá trị giao 

dịch 

Ghi 
chú 

Không phát sinh  
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HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGĐ 
điều hành. 
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 4 kèm theo. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CBTT; 
- HĐQT; 
- BKS; 
- BĐH; 
- Lưu: VT, TkCty,TCKT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
QUYỀN CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Anh Vũ 
        

 
 
  

STT 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển đổi, thưởng, ...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ  

 Không phát sinh 
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Phụ lục 1 
Các Nghị quyết/Quyết định năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

(Kèm theo Báo cáo số 183/BC-SBH ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) 
 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

01 22/QĐ-SBH 04-01-2024 
Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 33: Tư 
vấn khảo sát, thiết kế duy tu sửa chữa tường cánh bên phải và bên trái Đập tràn - Nhà 
máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

02 62/NQ-SBH 08-01-2024 
Phê duyệt Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 (đợt 02) của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

03 64/NQ-SBH 08-01-2024 
Phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; Phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu 
trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

60% 

04 126/NQ-SBH 15-01-2024 
Phê duyệt điều chỉnh lãi suất và kỳ hạn các Hợp đồng tiền gửi đã phê duyệt theo Nghị 
quyết số 3407/NQ-SBH và số 3271/NQ-SBH 

100% 

05 138/NQ-SBH 16-01-2024 Phê duyệt chi 97% Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 100% 

06 139/QĐ-SBH 16-01-2024 Phê duyệt Hồ sơ thiết kế sửa chữa thấm các khoang tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

07 148/NQ-SBH 17-01-2024 
Phê duyệt Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 
năm 2023 (đợt 02) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

08 213/QĐ-SBH 24-01-2024 
Phê duyệt Hiệu chỉnh Điều khoản tham chiếu của gói thầu gói 53: Quan trắc bồi lắng 
lòng hồ và kênh dẫn vào cửa lấy nước chu kỳ "4" - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

09 217/NQ-SBH 25-01-2024 
Tạm ứng Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

10 218/QĐ-SBH 25-01-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 13: 
Xây dựng Nhà ở, nhà ăn CB-NLĐ và Nhà để xe, hàng rào - Quản lý vận hành Nhà 
máy Thủy điện Sông Ba Hạ tại công trường 

100% 

11 239/NQ-SBH 29-01-2024 
Phê duyệt điều chỉnh lãi suất Hợp đồng tiền gửi đã phê duyệt theo Nghị quyết số 
126/NQ-SBH ngày 15/01/2024 

100% 

12 275/NQ-SBH 02-02-2024 
Nghị quyết Dời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 
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13 335/NQ-SBH 07-02-2024 
Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 01 và 02 năm 2024 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

14 345/QĐ-SBH 16-02-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 01: Mua sắm thiết bị Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy 
điện Sông Ba Hạ 

80% 

15 346/QĐ-SBH 17-02-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 51: Mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến 
phóng điện cục bộ Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

16 350/NQ-SBH 19-02-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật, dự toán và các hạng mục, công việc cần triển khai sớm 
trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 
được phê duyệt 

80% 

17 409/QĐ-SBH 26-02-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 3: Bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp T2 - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

18 437/QĐ-SBH 28-02-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 33: 
Tư vấn khảo sát, thiết kế duy tu sửa chữa tường cánh bên phải và bên trái Đập tràn - 
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

19 470/NQ-SBH 01-3-2024 Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2024 100% 

20 494/QĐ-SBH 05-3-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và giá trị dự toán hạng mục: Mua sắm, lắp đặt Hệ 
thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

21 496/QĐ-SBH 05-3-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và giá trị dự toán các hạng mục, công việc cần triển 
khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ được phê duyệt 

80% 

22 507/QĐ-SBH 07-3-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 02: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống rơle bảo vệ 
khối TMH2-MBAT2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

23 508/QĐ-SBH 07-3-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 năm 2024 - Gói thầu mua sắm vật tư Tổ 
máy H2 và các thiết bị liên quan 

100% 

24 509/NQ-SBH 07-3-2024 
Kế hoạch sử dụng khu nhà làm việc địa chỉ số 02C, Trần Hưng Đạo, sau khi Công ty 
chuyển về Trụ sở làm việc mới tại địa chỉ số 498, đường Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa 

100% 

25 513/NQ-SBH 08-3-2024 
Phê duyệt các hạng mục, công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD 
năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt (đợt 02) 

80% 

26 528/QĐ-SBH 11-3-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ 
thống máy nén khí số 2 và các thiết bị liên quan hệ thống khí nén - Nhà máy Thủy 
điện Sông Ba Hạ 

60% 
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27 531/QĐ-SBH 11-3-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 30: 
Gia cố chống sạt lở mái taluy xung quanh - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

28 532/NQ-SBH 11-3-2024 
Phê duyệt lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

29 539/QĐ-SBH 11-3-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 31: 
Xử lý chống thấm nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

30 540/QĐ-SBH 12-3-2024 
Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Cung cấp, lắp đặt máy 
điều hòa nhiệt độ bổ sung cho Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

31 541/QĐ-SBH 12-3-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 32: 
Mua sắm, lắp đặt, thay thế hệ thống báo cháy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

32 542/QĐ-SBH 12-3-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 năm 2024 - Gói thầu Tư vấn kiểm tra 
công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ 

100% 

33 555/QĐ-SBH 12-3-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói 53: Quan trắc bồi lắng lòng hồ và kênh dẫn vào cửa 
lấy nước chu kỳ "4" - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

34 587/NQ-SBH 14-3-2024 Tuân thủ nghĩa vụ Công ty đại chúng 80% 

35 593/QĐ-SBH 15-3-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 41: 
Bảo dưỡng, sơn, thay gioăng và bu lông Cửa van sửa chữa Đập tràn và sơn các nắp 
đậy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

36 608/NQ-SBH 18-3-2024 
Phê duyệt hiệu chỉnh chương trình, nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2024 

60% 

37 615/QĐ-SBH 19-3-2024 
Phê duyệt Hồ sơ thiết kế gia cố sạt lở khu vực tường cánh bên phải đập tràn và gia cố 
sạt lở mái Taluy kênh thoát nước phía thượng lưu hạng mục kênh dẫn - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

38 649/QĐ-SBH 21-3-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, mua 
sắm và các hạng mục công việc có tính chất định kỳ trong năm - Nhà máy Thuỷ điện 
Sông Ba Hạ 

80% 

39 674/NQ-SBH 22-3-2024 
Phê duyệt Tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (đợt 02) của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

40 675/NQ-SBH 22-3-2024 
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 
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41 720/NQ-SBH 27-3-2024 
Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật - 
An toàn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

42 722/QĐ-SBH 27-3-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 năm 2024 - Các gói thầu mua sắm và 
cung cấp dịch vụ đo mưa tự động khu vực thượng lưu hồ chứa - Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

80% 

43 726/NQ-SBH 28-3-2024 
Phê duyệt Quyết toán tổng Quỹ tiền lương, thù lao và an toàn điện thực hiện năm 
2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

44 767/QĐ-SBH 01-4-2024 Thông qua việc tham gia Chương trình Hội đồng quản trị quốc tế năm 2024 80% 

45 822/NQ-SBH 04-4-2024 
Chủ trương “Tổ chức giải thi đấu thể thao giữa các đơn vị thuộc EVNGENCO2 - khu 
vực Miền Trung năm 2024” 

100% 

46 907/NQ-SBH 12-4-2024 
Phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp và nội dung chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

47 916/NQ-SBH 12-4-2024 
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ năm 2024, 2025 tại Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

60% 

48 917/QĐ-SBH 12-4-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 năm 2024 - Gói thầu Chương trình Hội 
đồng quản trị quốc tế tại Singapore - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

80% 

49 990/QĐ-SBH 22-4-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Cung cấp, thay thế máy biến điện 
áp 220kV TU-C24 thuộc hệ thống đo đếm điện năng Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

60% 

50 993/NQ-SBH 22-4-2024 
Chủ trương luân chuyển chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư và Trưởng 
Phòng Kỹ thuật - An toàn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

51 994/QĐ-SBH 22-4-2024 
Phê duyệt Đề cương và điều khoản tham chiếu, dự toán hạng mục: Tư vấn khảo sát 
thiết kế xử lý chống ngập nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

66,67% 

52 1052/NQ-SBH 25-4-2024 
Phê duyệt danh mục, chương trình, nội dung và tài liệu (đợt 01) trình ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2024 

83,33% 

53 1054/NQ-SBH 25-4-2024 
Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - 
Vật tư của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

54 1061/QĐ-SBH 26-4-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 năm 2024 - Gói thầu Cung cấp, lắp đặt 
máy điều hòa nhiệt độ bổ sung cho Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

55 1062/QĐ-SBH 26-4-2024 
Kéo dài thời gian giữ chức danh Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn của Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 
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56 1077/QĐ-SBH 27-4-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 01: 
Mua sắm thiết bị Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

57 1078/QĐ-SBH 27-4-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 51: 
Mua sắm, lắp đặt hệ thống giám sát trực tuyến phóng điện cục bộ Tổ máy H1 - Nhà 
máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

58 1079/QĐ-SBH 27-4-2024 
Phê duyệt Phương án kỹ thuật và giá trị dự toán hạng mục: Rà quét bóc gỡ mã độc và 
xử lý các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trên các máy chủ, máy trạm đảm bảo ATTT cho 
hệ thống hạ tầng CNTT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

59 1096/QĐ-SBH 03-5-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, mua 
sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ công tác sửa chữa năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

83,33% 

60 1176/NQ-SBH 13-5-2024 
Thông qua Kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Phòng Kỹ 
thuật - An toàn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

61 1262/QĐ-SBH 21-5-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Gói 3: Bảo dưỡng, sửa chữa Máy 
biến áp T2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

62 1268/NQ-SBH 22-5-2024 
Thông qua Kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Quản đốc Phân 
xưởng Vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

63 1274/NQ-SBH 22-5-2024 
Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng Phòng Hành 
chính - Lao động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

64 1282/NQ-SBH 23-5-2024 
Phê duyệt nội dung và tài liệu (đợt 02) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

65 1310/NQ-SBH 24-5-2024 Họp Hội đồng quản trị quý II năm 2024 100% 

66 1317/NQ-SBH 27-5-2024 Thông qua Bổ nhiệm lại chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty 100% 

67 1319/QĐ-SBH 27-5-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 22: Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ bổ sung 
cho Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

68 1320/QĐ-SBH 27-5-2024 Bổ nhiệm lại chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty 100% 

69 1322/QĐ-SBH 27-5-2024 Xếp nhóm lương Ông Trần Huy Việt - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty 100% 

70 1323/NQ-SBH 27-5-2024 
Thông qua việc Luân chuyển và bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật 
tư và Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 
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71 1328/QĐ-SBH 27-5-2024 
Luân chuyển và bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư của Công ty 
Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

72 1329/QĐ-SBH 27-5-2024 
Luân chuyển và bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn của Công ty 
Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

73 1358/NQ-SBH 30-5-2024 
Phê duyệt chuyển tiếp các hạng mục thuộc Danh mục Sửa chữa lớn năm 2023 của 
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thực hiện chưa hoàn thành sang thực hiện trong năm 
2024 

100% 

74 1368/NQ-SBH 30-5-2024 
Thông qua Kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kế 
hoạch - Vật tư của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

75 1369/QĐ-SBH 31-5-2024 
Phê duyệt Áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào 
trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 01 năm 2024) 

100% 

76 1370/QĐ-SBH 31-5-2024 
Phê duyệt Hồ sơ Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Sửa chữa các hố khoan 
quan trắc Piezometer khu vực đập đất chính và cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

77 1372/QĐ-SBH 31-5-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 năm 2024 - Các gói thầu Huấn luyện an 
toàn, tư vấn và thi công cải tạo vỉa hè Trụ sở Công ty 

100% 

78 1396/QĐ-SBH 03-6-2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 16: Mua sắm thiết bị cơ, điện Đập tràn và các thiết 
bị liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

79 1417/QĐ-SBH 10-6-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gói 02: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ 
thống rơle bảo vệ khối TMH2-MBAT2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

83,33% 

80 1418/QĐ-SBH 10-6-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 năm 2024 - Bổ sung gói thầu “Số 18: 
Mua sắm, lắp đặt thay thế Máy cắt 274, TI 274 và các bộ Dao cách ly đi kèm Trạm 
Phân phối 220 kV - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

83,33% 

81 1419/QĐ-SBH 10-6-2024 
Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu “Gói 53: 
Quan trắc bồi lắng lòng hồ và kênh dẫn vào cửa lấy nước chu kỳ "4" - Nhà máy Thủy 
điện Sông Ba Hạ” 

83,33% 

82 1431/NQ-SBH 11-6-2024 
Phê duyệt Phương án PCTT&TKCN năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

83,33% 

83 1447/NQ-SBH 12-6-2024 Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 5, 6, và 7 năm 2024 66,67% 

84 1482/QĐ-SBH 18-6-2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 năm 2024 - Gói thầu: Tư vấn kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 
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85 1525/QĐ-SBH 21-6-2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gói 22: Cung cấp, lắp đặt máy điều 
hòa nhiệt độ bổ sung cho Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

86 1591/NQ-SBH 28-6-2024 
Phê duyệt bổ sung hạng mục “Xử lý hư hỏng cầu trục chân dê Đập tràn - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ” vào Kế hoạch SXKD năm 2024 

100% 

87 1618/QĐ-SBH 01/07/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 14: Mua sắm thiết bị cơ, điện Tổ máy H1 và các thiết bị 
liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 100% 

88 1619/QĐ-SBH 01/07/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 15: Mua sắm thiết bị cơ, điện Trạm Phân phối 220kV và 
các thiết bị liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ”  100% 

89 1622/QĐ-SBH 01/07/2024 Phân phối Quỹ tiền thưởng của Người quản lý năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ 100% 

90 1625/QĐ-SBH 01/07/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 12 năm 2024 - Gói thầu Xử lý hư hỏng cầu trục 
chân dê Đập tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

91 1711/NQ-SBH 08/07/2024 Phê duyệt Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 6 năm 2024 100% 

92 1712/QĐ-SBH 08/07/2024 Phê duyệt Phương án kỹ thuật các hạng mục thiết bị thuộc Danh mục đại tu Tổ máy H2 năm 
2025 100% 

93 1729/QĐ-SBH 09/07/2024 Nâng bậc lương thường xuyên Ông Hồ Tuấn Nam 100% 

94 1731/QĐ-SBH 09/07/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu “Gói 
53: Quan trắc bồi lắng lòng hồ và kênh dẫn vào cửa lấy nước chu kỳ "4" - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ”  

100% 

95 1732/QĐ-SBH 09/07/2024 
Phê duyệt Đề cương kỹ thuật, điều khoản tham chiếu và dự toán hạng mục: Đo đạc quan trắc 
biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “15” - Công trình Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

96 1734/QĐ-SBH 09/07/2024 Nâng bậc lương thường xuyên Ông Lê Quang Vũ 100% 

97 1782/QĐ-SBH 17/07/2024 Phê duyệt Áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 02 năm 2024) 83,33% 

98 1803/QĐ-SBH 17/07/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 13 năm 2024 - Các gói thầu Duy tu sửa chữa, bảo 
dưỡng, bảo trì, dự báo khí tượng thủy văn và mua sắm năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

83,33% 

99 1804/QĐ-SBH 17/07/2024 Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu số 20: Duy trì phần mềm bản quyền Công nghệ thông tin” 83,33% 

100 1805/QĐ-SBH 17/07/2024 Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu số 21: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá các vết nứt 
tường bê tông tiếp giáp đập đất hạ lưu tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ”  83,33% 
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101 1806/QĐ-SBH 17/07/2024 Tỷ lệ phân chia Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ 83,33% 

102 1870/QĐ-SBH 24/07/2024 Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba 
Hạ, nhiệm kỳ 2023-2028 100% 

103 1884/QĐ-SBH 25/07/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 11 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, sửa chữa, 
mua sắm, lắp đặt, cung cấp thiết bị phục vụ công tác sửa chữa và cho hệ thống hạ tầng CNTT 
năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

104 1962/NQ-SBH 05/08/2024 Phê duyệt Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý III năm 2024 83,33% 

105 2052/QĐ-SBH 13/08/2024 Phê duyệt Chương trình tổng thể thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Công ty 
Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

106 2053/QĐ-SBH 13/08/2024 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Số 16: Mua sắm thiết bị cơ, điện Đập tràn 
và các thiết bị liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 100% 

107 2077/QĐ-SBH 15/08/2024 Phê duyệt giá trị dự toán các hạng mục thiết bị thuộc Danh mục đại tu Tổ máy H2 năm 2025 
- Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

108 2078/QĐ-SBH 15/08/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 14 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, mua sắm sửa 
chữa và khám sức khỏe định kỳ cho CB-NLĐ trong Công ty năm 2024 100% 

109 2164/QĐ-SBH 22/08/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 33: Cung cấp, thay thế máy biến điện áp 220kV (CVT) TU-
C24 thuộc hệ thống đo đếm điện năng Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 100% 

110 2195/QĐ-SBH 24/08/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 16 năm 2024 - Các gói thầu mua sắm ca nô và sửa 
chữa ray cầu công tác đập tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

111 2229/NQ-SBH 29/08/2024 Họp Hội đồng quản trị quý III năm 2024 100% 

112 2267/QĐ-SBH 04/09/2024 Áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 3 năm 2024) 100% 

113 2272/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và điều khoản tham chiếu, dự toán hạng mục: Kiểm định an 
toàn đập, hồ chứa nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ năm 2024  100% 

114 2273/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 18: Mua sắm, lắp đặt thay thế Máy cắt 274, TI 274 và các 
bộ Dao cách ly đi kèm Trạm Phân phối 220 kV - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 83,33% 

115 2278/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 38: Sửa chữa các hố khoan quan trắc Piezometer khu vực 
đập đất chính và Cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 100% 

116 2280/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 năm 2025 - Gói thầu mua sắm vật tư vật liệu 
Tổ máy H2 phục vụ công tác SCL năm 2025 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

117 2282/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 14: Mua sắm thiết bị cơ, điện Tổ máy H1 
và các thiết bị liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 100% 
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118 2283/QĐ-SBH 04/09/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 15: Mua sắm thiết bị cơ, điện Trạm Phân 
phối 220kV và các thiết bị liên quan phục vụ Kiểm tu năm 2024 - Nhà máy Thủy điện Sông 
Ba Hạ” 

100% 

119 2286/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt Áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào trong 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 4 năm 2024) 100% 

120 2334/QĐ-SBH 04/09/2024 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 20: Duy trì phần mềm bản quyền Công 
nghệ thông tin” 100% 

121 2384/QĐ-SBH 13/09/2024 Phê duyệt Hồ sơ thiết kế sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 83,33% 

122 2385/QĐ-SBH 13/09/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 37: Tư vấn khảo sát thiết kế xử lý chống ngập nhà máy - 
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ”. 83,33% 

123 2386/QĐ-SBH 13/09/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 15 năm 2024 - Gói thầu Tư vấn Đo đạc quan trắc 
biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “15” - Công trình Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

124 2444/QĐ-SBH 19/09/2024 
Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “Số 21: Đo đạc quan trắc 
biến dạng và đánh giá các vết nứt tường bê tông tiếp giáp đập đất hạ lưu tràn - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ”  

100% 

125 2445/NQ-SBH 19/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

126 2453/QĐ-SBH 20/09/2024 Phê duyệt dự toán Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 
năm 2024 100% 

127 2456/QĐ-SBH 20/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 năm 2025 - Các gói thầu Mua sắm, lắp đặt thiết 
bị Tổ máy H2 phục vụ công tác SCL năm 2025 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ. 100% 

128 2529/QĐ-SBH 26/09/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 36: Sửa chữa thấm các khoang tràn - Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ” 83,33% 

129 2573/QĐ-SBH 30/09/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 18 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, mua 
sắm thiết bị, đồng phục công sở và dịch vụ có tính chất định kỳ hàng năm 2024 

100% 

130 2574/NQ-SBH 30/09/2024 

Phê duyệt Bổ sung hạng mục “Trang bị vật tư khôi phục Máy chủ (SERVER HPE-
DL380Gen10) và Máy chủ lưu trữ dữ liệu HPE MSA 2050 SAN - Hệ thống Hạ tầng 
CNTT Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (498 Đại lộ Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)” vào Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 
năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

131 2580/NQ-SBH 01/10/2024 Phê duyệt quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành đợt 01 năm 2024 - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 
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132 2581/NQ-SBH 01/10/2024 Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 9 và 10 năm 2024 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

133 2628/NQ-SBH 07/10/2024 Phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 của Công 
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

134 2629/NQ-SBH 07/10/2024 Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty 
Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

135 2666/QĐ-SBH 10/10/2024 

Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 19: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống rơ le 
REC670 bảo vệ máy cắt 271 và máy cắt 272, Hệ thống rơ le REL670 bảo vệ khoảng 
cách đường dây 220kV Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ - Trạm biến áp 220kV Tuy 
Hòa” 

100% 

136 2715/QĐ-SBH 16/10/2024 
Phê duyệt hiệu chỉnh Phương án kỹ thuật và giá trị dự toán hạng mục: Rà quét bóc gỡ 
mã độc và xử lý các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trên các máy chủ, máy trạm đảm bảo 
ATTT cho hệ thống hạ tầng CNTT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

66,67% 

137 2728/QĐ-SBH 17/10/2024 
Phê duyệt Hồ sơ thiết kế Duy tu sửa chữa đường vận hành tuyến P1 (đoạn từ QL19c 
đến vai phải đập chính) và tuyến đường Đ1 (đoạn từ QL25 đến Nhà máy) - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

138 2729/QĐ-SBH 17/10/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu “Số 21: 
Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá các vết nứt tường bê tông tiếp giáp đập đất hạ 
lưu tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

139 2730/QĐ-SBH 17/10/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 19 năm 2024 - Các gói thầu mua sắm vật 
tư và lịch xuân Ất Tỵ năm 2025 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

140 2760/QĐ-SBH 21/10/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 17 năm 2024 - Các gói thầu Sửa chữa mái 
đập đất phía hạ lưu và Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước - Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

141 2761/QĐ-SBH 21/10/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 50: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định 
các hạng mục công trình chu kỳ “15” - Công trình Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

142 2802/QĐ-SBH 25/10/2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 01: Mua sắm thiết bị cơ, điện Tổ máy H2 và lắp đặt 
thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị bộ điều khiển PM 864AK01 phục vụ SCL năm 2025 - 
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

143 2817/QĐ-SBH 26/10/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 02: Mua sắm, lắp đặt thay thế hệ thống Ắc quy số 02 
thuộc hệ thống tự dùng 220VDC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 
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144 2856/QĐ-SBH 30/10/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 35: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống máy nén khí 
số 2 và các thiết bị liên quan hệ thống khí nén - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

145 2857/NQ-SBH 30/10/2024 
Phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp; Phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu 
trình ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba 
Hạ 

100% 

146 2858/QĐ-SBH 30/10/2024 
Phê duyệt áp dụng Bộ định mức sửa chữa lớn thiết bị không theo khối nhà máy thủy 
điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

147 2874/QĐ-SBH 31/10/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 20 năm 2024 - Gói thầu Cung cấp dịch vụ 
bảo vệ cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ năm 2024 

100% 

148 2884/QĐ-SBH 01/11/2024 Phê duyệt Hồ sơ thiết kế sửa chữa đường hầm dẫn nước Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy 
điện Sông Ba Hạ 

100% 

149 2885/QĐ-SBH 01/11/2024 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 11 (bổ sung) năm 2024 - Gói thầu “Số 34: 
Rà quét bóc gỡ mã độc và xử lý các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trên các máy chủ, máy 
trạm đảm bảo ATTT cho hệ thống hạ tầng CNTT - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ” 

66,67% 

150 2926/QĐ-SBH 06/11/2024 Phê duyệt Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

151 2951/NQ-SBH 08/11/2024 
Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi (từ doanh thu điện và các hợp đồng tiền gửi đáo hạn) 
có kỳ hạn phát sinh trong Quý IV năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba 
Hạ 

100% 

152 2971/QĐ-SBH 11/11/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu “Số 33: 
Cung cấp, thay thế máy biến điện áp 220kV (CVT) TU-C24 thuộc hệ thống đo đếm 
điện năng Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

153 2972/QĐ-SBH 11/11/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu “Số 38: 
Sửa chữa các hố khoan quan trắc Piezometer khu vực đập đất chính và Cửa nhận 
nước - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

154 2994/QĐ-SBH 13/11/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 54: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

155 2995/QĐ-SBH 13/11/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 62: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ năm 2024” 

83,33% 
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156 3047/NQ-SBH 20/11/2024 Phê duyệt hiệu chỉnh và bổ sung chương trình, nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ bất 
thường lần 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

66,67% 

157 3055/QĐ-SBH 20/11/2024 
Phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT gói thầu “Số 50: Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh 
giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “15” - Công trình Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ” 

83,33% 

158 3110/QĐ-SBH 25/11/2024 Cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại CHDCND Lào 100% 

159 3133/QĐ-SBH 27/11/2024 Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “Số 37: Tư vấn 
khảo sát thiết kế xử lý chống ngập nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

160 3134/QĐ-SBH 27/11/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 21 năm 2024 - Gói thầu Duy tu sửa chữa 
đường vận hành tuyến P1 (đoạn từ QL19c đến vai phải đập chính) và tuyến đường Đ1 
(đoạn từ QL25 đến Nhà máy) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

161 3141/NQ-SBH 27/11/2024 Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị quý IV năm 2024 100% 

162 3142/NQ-SBH 27/11/2024 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 100% 

163 3151/NQ-SBH 28/11/2024 Tạm giao đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ 

100% 

164 3188/QĐ-SBH 02/12/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 18: Mua sắm, lắp đặt thay thế Máy 
cắt 274, TI 274 và các bộ Dao cách ly đi kèm Trạm Phân phối 220 kV - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

165 3190/NQ-SBH 02/12/2024 Phê duyệt Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

166 3191/NQ-SBH 02/12/2024 Chủ trương Ký hợp đồng trực tiếp đơn vị Tư vấn công bố thông tin bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh năm 2025 

100% 

167 3274/NQ-SBH 10/12/2024 Hoàn nhập Quỹ khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 66,67% 

168 3276/QĐ-SBH 10/12/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 32: Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất 
nguồn một chiều DC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

169 3278/QĐ-SBH 10/12/2024 
Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 34: Rà quét bóc gỡ mã độc và xử lý các điểm yếu, lỗ 
hổng bảo mật trên các máy chủ, máy trạm đảm bảo ATTT cho hệ thống hạ tầng 
CNTT - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

170 3297/QĐ-SBH 12/12/2024 
Phê duyệt KHLCNT đợt 22 năm 2024 - Các gói thầu Điều dưỡng, phục hồi chức năng 
lao động và Bồi dưỡng nhận thức về An toàn an ninh thông tin trong công tác Chuyển 
đổi số 

100% 
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171 3326/QĐ-SBH 16/12/2024 Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dòng tiền của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

172 3327/NQ-SBH 16/12/2024 Chủ trương sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện số 14 của Nhà máy Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

100% 

173 3347/QĐ-SBH 17/12/2024 Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Công 
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

174 3413/QĐ-SBH 23/12/2024 Phê duyệt Phương án kỹ thuật, giá trị dự toán các hạng mục triển khai năm 2025 - 
Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

175 3414/QĐ-SBH 23/12/2024 Phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác lao động tiền lương trong Công ty Cổ 
phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 

176 3415/QĐ-SBH 23/12/2024 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 36: Sửa chữa thấm các khoang tràn 
- Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

177 3416/QĐ-SBH 23/12/2024 
Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu “Số 37: 
Tư vấn khảo sát thiết kế xử lý chống ngập nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba 
Hạ” 

100% 

178 3418/QĐ-SBH 23/12/2024 Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Số 62: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ năm 2024” 

100% 

179 3432/QĐ-SBH 24/12/2024 Phê duyệt Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ năm 2024 bổ sung của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

180 3443/NQ-SBH 25/12/2024 Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Số 53: Sửa chữa mái đập đất phía hạ lưu - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ” 

100% 

181 3477/NQ-SBH 27/12/2024 Thông qua Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2024 và 2025 100% 

182 3499/NQ-SBH 30/12/2024 
Phê duyệt quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành đợt 02 năm 2024 - Nhà máy 
Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

183 3505/QĐ-SBH 31/12/2024 
Phê duyệt Áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ do EVNGENCO2 ban hành vào 
trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 5 năm 2024) 

83,33% 

184 3522/QĐ-SBH 31/12/2024 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 23 năm 2024 - Các gói thầu Tư vấn, đánh 
giá giám sát, bảo trì các hạng mục an toàn an ninh thông tin; kiểm định thiết bị và vận 
hành hệ thống đo mưa tự động - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 

83,33% 
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Phụ lục 2 
Danh sách về Người có liên quan năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

(Kèm theo Báo cáo số 183/BC-SBH ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) 

STT Tên tổ chức/ 
cá nhân 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Thời điểm bắt đầu 
là người có liên 

quan 

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

I Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 
do Sở KHĐT Cần Thơ 

cấp ngày 01/7/2021  

Số 01 Lê Hồng 
Phong, Phường 
Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ 

01/06/2012 
(Theo Quyết định số 
3024/QĐ-BCT của 
Bộ Công thương) 

  
Sở hữu 

61,7758% vốn 
điều lệ 

02 Công ty TNHH Năng lượng R.E.E 003C053899  

ĐKKD số  
0316514160 do Sở 

KHĐT Tp HCM cấp 
ngày 30/9/2020 

364 Cộng Hòa, 
Phương 13, Quận 
Tân Bình, Tp Hồ 

Chí Minh 

13/11/2020   
Sở hữu 

25,7597% vốn 
điều lệ 

II Cá nhân là người nội bộ 

01 Nguyễn Văn Tặng   Chủ tịch 
HĐQT  

CCCD số 
040063002380 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 05/4/2021 

 65 Tân Trào, 
Bình Kiến, Tp 
Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

 11/5/2017  01/12/2024 
Miễn nhiệm 

nghỉ hưu theo 
quy định 

 

02 Vũ Hữu Phúc  Thành viên 
HĐQT, TGĐ 

CCCD số 036070006464 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 25/9/2019 

Nhà 14, ngõ 263, 
đường Nguyễn 

Trãi, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 

21/6/2023    

03 Nguyễn Anh Vũ  

Thành viên 
HĐQT 

CCCD số  
084068000040 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 25/08/2021 

35/6 Lê Hồng 
Phong, Phường 
Trà Nóc, Quận 
Bình Thủy, Cần 

Thơ 

29/5/2020    

Quyền Chủ 
tịch HĐQT 

01/12/2024    

04 Nguyễn Đức Phú  

Phó TGĐ CCCD số     
54075010889 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 09/08/2021 

66A Trần Phú, 
Phường 2, Tp 
Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

01/01/2013    

Thành viên 
HĐQT 

01/12/2024    

05 Lê Tuấn Hải  Thành viên 
HĐQT 

CCCD số 051070021053 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 22/11/2021 

137/3 đường 59, 
Phường 14, 

Quận Gò Vấp, 
Tp HCM 

14/4/2021    

06 Nguyễn Trương Tiến Đạt 005C212068 
Thành viên 
HĐQT độc 

lập 

CCCD số 
072092003340 do Cục 

XNK Tây Ninh cấp 
ngày 07/03/2018 

37/23 Nhất Chi 
Mai, Phường 13, 
Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

29/5/2020    

07 Ngô Minh Quân  
Thành viên 

HĐQT 

CCCD số 075078000786 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 25/3/2021 

D4 Mậu Thân, 
phường Xuân 
Khánh, quận 

Ninh Kiều, Tp 
Cần Thơ 

10/4/2024  
Bổ nhiệm lần 

đầu ngày 
10/4/2024 

 

08 Ngô Đức Thăng 90C137507 Trưởng BKS 

CCCD số   54076001538 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 22/04/2021 

Thôn Mỹ thành, 
Hòa Thắng, 

Huyện Phú Hòa, 
Phú Yên 

12/5/2016    
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09 Dương Kim Ngân  
Thành viên 

BKS 

CCCD số    
095195003125 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 10/10/2022 

22B, KV 4, An 
Bình, Ninh 

Kiều, Cần Thơ 
21/6/2023    

10 Nguyễn Đức Nam  
Thành viên 

BKS 

CCCD số    
030083016693 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 05/11/2022 

29 Cẩm Bắc 6, 
phường Hòa 
Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lệ, 
Đà Nẵng 

21/6/2023 10/4/2024 
Thôi Thành viên 

BKS ngày 
10/4/2024 

 

11 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  
Thành viên 

BKS 

CCCD số  
092175001873 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 12/9/2022 

30A/13B Khu 
vực V, phường 

Bình Thủy, 
quận Bình 

Thủy, Tp Cần 
Thơ 

10/4/2024  
Bổ nhiệm lần đầu 
ngày 10/4/2024  

12 Nguyễn Thị Huỳnh Phương 058C872025 
Thành viên 

BKS 

CCCD số    
058173000031 do Cục 

Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 17/12/2022 

49/46/25 
Đường số 51, 
Phường 14, 

Quận Gò Vấp, 
Tp.HCM 

12/5/2016    

13 Hoàng Kim Minh  
Thành viên 

BKS 

CCCD số    
045094007004 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 20/8/2022 

1/45 Nguyễn Văn 
Quá, Phường 
Đông Hưng 

Thuận,  Quận 12, 
Tp. HCM 

21/6/2023    

14 Châu Đình Quốc  Phó TGĐ 

CCCD số      
54075000421 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 13/04/2021 

27 Nguyễn 
Mỹ, P9,TP 

Tuy Hòa, Phú 
Yên 

23/04/2019    

15 Đoàn Thị Mỹ Đông  
Kế toán 
trưởng 

CMND số  221113233 
do Công an Phú Yên 
cấp ngày 08/11/2014 

Kp Trần Phú, 
P7, Tp. Tuy 

Hòa, Phú Yên 
15/12/2016      

16 Trần Huy Việt  

Người phụ 
trách quản 
trị, Thư ký 

Công ty 

CCCD số      
054079010904 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 10/08/2021 

Tổ 13, KP 
Trần Phú, Tuy 
Hòa, Phú Yên 

01/6/2018    

17 Hồ Tuấn Nam  

Trưởng 
Phòng Hành 
chính - Lao 

động 

CCCD số 
040081000190do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 
cấp ngày 06/10/2015 

Căn hộ 1905, 
CT1A, khu hỗn 

hợp Nam Đô 
Complex, số 
609, đường 

Trương Định, 
Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội 

15/6/2023    

18 Nguyễn Tấn Hùng  

Trưởng 
Phòng Kế 

hoạch - Vật 
tư 

CCCD số 
054075000848 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 08/4/2021 

Khu phố 
Phước Hậu 2, 
Phường 9, Tp 
Tuy Hoà, Phú 

Yên 

01/6/2015 01/6/2024 Luân chuyển và 
bổ nhiệm chức 
danh Trưởng 

Phòng Kỹ thuật - 
An toàn từ ngày 

01/6/2024 

 

Trưởng 
Phòng  Kỹ 
thuật - An 

toàn 

CCCD số 
054075000848 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 08/4/2021 

Khu phố 
Phước Hậu 2, 
Phường 9, Tp 
Tuy Hoà, Phú 

Yên 

01/6/2024   
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Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 
giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 

19 Nguyễn Hồng Việt  

Trưởng 
Phòng Kỹ 
thuật - An 

toàn 

CCCD số 
054071001504 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 16/4/2021 

02 Trần Suyền, 
Khu phố Ninh 
tịnh 4, Phường 

9, Tp. Tuy 
Hòa, Tỉnh Phú 

Yên 

27/4/2021 01/6/2024 Luân chuyển và 
bổ nhiệm chức 
danh Trưởng 

Phòng Kế hoạch - 
Vật tư từ ngày 

01/6/2024 

 

Trưởng 
Phòng Kế 

hoạch - Vật 
tư 

CCCD số 
054071001504 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 16/4/2021 

02 Trần Suyền, 
Khu phố Ninh 
tịnh 4, Phường 

9, Tp. Tuy 
Hòa, Tỉnh Phú 

Yên 

01/6/2024   

20 Lê Quang Vũ  
Quản đốc 

Phân xưởng 
Vận hành 

CCCD số 
054081001423 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 22/4/2021 

124 Tân Trào, 
xã Bình Kiến, 
Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên 

01/7/2020    

21 Đoàn Ngọc Tuấn  

Trưởng 
Trung tâm 

Dịch vụ Sửa 
chữa 

CCCD số 
054074012374 do Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 16/3/2023 

Lô 267, QH5, 
KDC dọc Trần 
Phú, Phường 2, 
Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên 

01/5/2017    
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Phụ lục 3 

Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

(Kèm theo Báo cáo số 183/BC-SBH ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) 
 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 
Mối quan hệ liên 
quan với công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết định của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) 

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Ghi chú 

01 
Tổng công ty Phát 
điện 2 

Cổ đông lớn 
1800590430, ngày 

cấp 01/07/2021 

01 Lê Hồng Phong,  
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, Tp 
Cần Thơ 

Năm 2024 

- Nghị quyết số 1309/NQ-SBH 
ngày 24/5/2024. 

- Nghị quyết số 62/NQ-SBH 
ngày 08/01/2024. 

- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

447.015.923.075 
đồng 

Giao dịch 
phân phối và 
chi trả cổ tức 

02 
Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam 

Công ty Mẹ của Cổ 
đông lớn - Tổng 

công ty Phát điện 2 
 

11 Cửa Bắc, phường 
Trúc Bạch, quận Ba 
Đình, Hà Nội 

Năm 2024 

- Hợp đồng số 06/2012/HĐ-
NMĐ-SÔNG BA HẠ. 

- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

1.518.897.174 
đồng 

Giao dịch 
mua bán điện 

03 Công ty Mua bán 
điện 

Công ty con của 
Công ty Mẹ của Cổ 

đông lớn - Tổng 
công ty Phát điện 2 

 
11 Cửa Bắc, phường 
Trúc Bạch, quận Ba 
Đình, Hà Nội 

Năm 2024 
Hợp đồng số 06/2012/HĐ-NMĐ-
SÔNG BA HẠ 

627.650.459.845 
đồng 

Giao dịch 
mua bán điện 

04 Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

Cổ đông lớn 0316514160 

364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận Tân 
Bình, Tp Hồ Chí 
Minh 

Năm 2024 

- Nghị quyết số 1309/NQ-SBH 
ngày 24/5/2024. 

- Nghị quyết số 62/NQ-SBH 
ngày 08/01/2024. 

- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

186.400.000.000 
đồng 

Giao dịch 
phân phối và 
chi trả cổ tức 

05 
Tổng công ty Điện 
lực Miền Nam 

Công ty con của 
Công ty Mẹ của Cổ 

đông lớn - Tổng 
công ty Phát điện 2 

0300942001, ngày 
cấp 30/05/2016 

72 Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, 
Quận 01, Tp Hồ Chí 
Minh 

Năm 2024 

- Nghị quyết số 1309/NQ-SBH 
ngày 24/5/2024. 

- Nghị quyết số 62/NQ-SBH 
ngày 08/01/2024. 

- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

52.192.000.000 
đồng 

Giao dịch 
phân phối và 
chi trả cổ tức 

06 
Tổng công ty Điện 
lực Miền Trung 

Công ty con của Công 
ty Mẹ của Cổ đông lớn 

- Tổng công ty Phát 
điện 2 

0400101394, ngày 
cấp 07/06/2017 

78A Duy Tân, Quận 
Hải Châu, Tp Đà 
Nẵng 

Năm 2024 

- Nghị quyết số 1309/NQ-SBH 
ngày 24/5/2024. 

- Nghị quyết số 62/NQ-SBH 
ngày 08/01/2024 

23.300.000.000 
đồng 

Giao dịch 
phân phối và 
chi trả cổ tức 

07 
Công ty CP Thủy 
điện Đa Nhim -Hàm 

Công ty Đơn vị cấp 
3 của Công ty Mẹ 

VSDSBH 
5800452036, ngày 

80A Trần Phú, Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 1309/NQ-SBH 
ngày 24/5/2024. 

7.456.000.000 
đồng 

Giao dịch 
phân phối và 
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thuận - Đa Mi của Cổ đông lớn - 
Tổng công ty Phát 

điện 2 

cấp 10/07/2011 - Nghị quyết số 62/NQ-SBH 
ngày 08/01/2024. 

- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

chi trả cổ tức 

08 
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Điện 1 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

0100100953 

Km 9 + 200 đường 
Nguyễn Trãi, Phường 
Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

1.518.698.132 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

09 
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Điện 3 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

0301475102 

32 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

1.637.037.037 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

10 
Công ty Viễn thông 
điện lực và Công 
nghệ thông tin 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

0100100079-010 

Số 11, Cửa Bắc, 
Phường Trúc Bạch, 
Quận Ba Đình, Hà 
Nội 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

350.092.998 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

11 
Công ty Điện lực 
Phú Yên 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

0400101394-008 
Số 104 Lê Lợi, 
Phường 5,  Tp Tuy 
Hoà, Phú Yên 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

1.092.614.737 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

12 
Công ty TNHH 
MTV Thí nghiệm 
điện Miền Trung 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

0401474208 

Số 1068, Tôn Đản, 
Phường Hoà Thọ Tây, 
Quận Cẩm Lệ,  Tp. 
Đà Nẵng 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

506.607.039 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

13 
Công ty Thủy điện 
Sông Bung 

Chi nhánh Công ty 
mẹ 

1800590430-007 

143 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Phường Khuê 
Trung, Quận Cẩm Lệ, 
Tp. Đà Nẵng 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

255.169.362 
đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

14 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Thác Mơ 

Công ty trong cùng 
Tổng công ty 

3800311306 
Khu 5, Phường Thác 
Mơ, Thị xã Phước 
Long, Bình Phước 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

40.945.950 đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

15 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện A Vương 

Công ty trong cùng 
Tổng công ty 

4000478435 

Thôn Dung, Thị trấn 
Thạnh Mỹ, Huyện 
Nam Giang, Quảng 
Nam 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

48.195.646 đồng 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 

16 
Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Điện 4 

Công ty trong cùng 
Tập đoàn 

4200385474 
Số 11, Hoàng Hoa 
Thám, Tp. Nha Trang, 
Khánh Hoà 

Năm 2024 
- Nghị quyết số 3477/NQ-SBH 
ngày 27/12/2024. 

551.851.852 

Hợp đồng 
cung cấp 
hàng hóa, 
dịch vụ 
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Phụ lục 4 
Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 
(Kèm theo Báo cáo số 183/BC-SBH ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty) 

STT Họ tên 
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán (nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 
(nếu có) 

Số CMND / 
Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ 
liên hệ 

Số cổ phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu 
cuối kỳ 

Ghi chú 

I  Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm kể từ ngày 01/12/2024) 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 do 

Sở KHĐT Cần Thơ cấp 
ngày 01/7/2021 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

76.740.931 61,7758%  

02 Nguyễn Văn Tặng  
Chủ tịch 
HĐQT  

CCCD số 040063002380 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 05/4/2021 

65 Tân Trào, Bình Kiến, 
Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên 
30.696.373 24,7103% 

- Đại diện Tổng công ty Phát điện 
2 sở hữu và chấm dứt đại diện sở 
hữu kể từ ngày 01/12/2024. 
- Miễn nhiệm kể từ ngày 
01/12/2024 để nghỉ hưu theo quy 
định. 

03 Huỳnh Thị Tường Vi   
CMND số 221105612 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
08/8/2018  

-nt- 8.463 0,0068% Vợ 

04 Nguyễn Đặng Hoàng An   Sinh ngày 31/8/2018 tại 
Phú Yên 

-nt- 0 0% Con 

05 Nguyễn Đặng Phúc An   Sinh ngày 31/8/2018 tại 
Phú Yên 

-nt- 0 0% Con 

06 Đào Thị Luyến   
CMND số 220157788 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
01/12/2010 

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, 
Phú Yên 0 0% Mẹ vợ 

07 Nguyễn Thị Thảo   
CMND số 180466219 do 

Công an Nghệ An cấp 
ngày 16/9/2013  

Quỳnh Thuận, Quỳnh 
Lưu, Nghệ An 0 0% Chị 

08 Lê Thị Vân   
CMND số 220784209 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
30/08/2019 

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, 
Phú Yên 0 0% Chị vợ 

09 Lê Thị Vương   
CMND số 220994227 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
26/10/2013 

Hòa Vinh, Đông Hòa, 
Phú Yên 0 0% Chị vợ 

II Những người có liên quan đến Ông Vũ Hữu Phúc - Thành viên HĐQT, TGĐ 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 do 

Sở KHĐT Cần Thơ cấp 
ngày 01/7/2021 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

76.740.931 61,7758%  

02 Vũ Hữu Phúc  

Thành 
viên 

HĐQT, 
TGĐ 

CCCD số  
036070006464 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội  

cấp ngày 25/9/2019 

Nhà 14, ngõ 263, đường 
Nguyễn Trãi, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

23.022.279 18,5327% Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 
sở hữu đến ngày 01/12/2024. 

30.696.373 24,7103% Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 
sở hữu kể từ ngày 01/12/2024. 
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03 Đàm Thị Sáu   

CCCD số  
025172010485 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội  
cấp ngày 09/12/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

04 Vũ Thu Hồng   
CMND số 013537266 do 

Công an Hà Nội cấp 
ngày 05/5/2012 

-nt- 0 0% Con 

05 Vũ Thu An   

CCCD số  02530300005l  
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 15/6/2022 

-nt- 0 0% Con 

06 Vũ Hữu Mạnh   
Sinh ngày 25/8/2009 tại 

Hà Nội 
-nt- 0 0% Con 

07 Vũ Văn Phùng   

CCCD số  
036042000032  do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 04/9/2014 

-nt- 0 0% Bố 

08 Vũ Thị Nhung   

CCCD số  
036173010662  do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

cấp ngày 10/7/2021 

-nt- 0 0% Em ruột 

III Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên HĐQT, Quyền Chủ tịch HĐQT (kể từ ngày 01/12/2024) 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 do 

Sở KHĐT Cần Thơ cấp 
ngày 01/7/2021 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

76.740.931 61,7758%  

02 Nguyễn Anh Vũ  

Thành 
viên 

HĐQT, 
quyền 

Chủ tịch 
HĐQT 

CCCD số 084068000040 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 25/08/2021 

35/6 KV2, Lê Hồng 
Phong, Trà Nóc, Bình 

Thủy, Cần Thơ  
11.511.139 9,265% Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 

sở hữu. 

03 Phạm Anh Thư   

CCCD số 092173000857 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 29/08/2021 
-nt- 0 0% Vợ 

04 Nguyễn Phạm Hữu Lộc   

CCCD số 092096000237 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 14/08/2021 
-nt- 0 0% Con 

05 Nguyễn Phạm Minh Hiền   

CCCD số 092302000417 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 06/09/2021 
-nt- 0 0% Con 

06 Nguyễn Hữu Nghiệp   

CCCD số 092040003967 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 13/08/2021 

Đường số 5 khu dân cư Thới 
Nhật 2, phường An Khánh, 
Quận Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

0 0% Bố 
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07 Tào Liên   
CMND số 360046056 do 

Công an Cần Thơ cấp ngày 
19/01/2009 

-nt- 0 0% Mẹ 

08 Phạm Thị Anh   
CMND số 360109046 do 

Công an Cần Thơ cấp ngày 
26/03/2011 

458 đường số KDC Cửu Long, 
phường Long Hòa, Quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 
0 0% Mẹ vợ 

09 Nguyễn Anh Dũng   

CCCD số 079062003379 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 13/08/2021 

Đường số 5 khu dân cư Thới 
Nhật 2, phường An Khánh, Quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
0 0% Anh 

10 Lê Thị Bội Ngọc   

CCCD số 093182013436 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 22/11/2021 
-nt- 0 0% Chị dâu 

11 Nguyễn Thị Kính   

CCCD số 079162002076 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 12/07/2022 

Phường 11, Quận Tám, TP 
Hồ Chí Minh 0 0% Chị dâu 

12 Nguyễn Anh Tùng   

CCCD số 092064002035 do  
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 31/01/2019 

Phường Thới Thuận, Quận 
Thốt Nốt 0 0% Anh 

IV Những người có liên quan đến Ông Ngô Minh Quân - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm kể từ ngày 10/4/2024) 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 
do Sở KHĐT Cần Thơ 

cấp ngày 01/7/2021 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

76.740.931 61,7758%  

02 Ngô Minh Quân  
Thành 
viên 

HĐQT 

CCCD số 075078000786 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 25/3/2021 

D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
11.511.139 9,265% Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 

sở hữu. 

03 Trần Thị Diệp   
CCCD số 044184000040 
do CA Cần Thơ cấp ngày 

29/10/2015 

D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Vợ 

04 Ngô Minh Khang   Trẻ em 
D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Con 

05 Ngô Cao Minh   Trẻ em 
D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Con 

06 Chữ Thị Tích   

CCCD số 001148003075 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 25/05/2023 

D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Mẹ ruột 

07 Trần Công Xứng   

CCCD số 044051000014 
do  Cục Cảnh sát ĐKQL 

lưu trú cấp ngày 
08/04/2016 

5/19A Lê Hồng Phong, quận 
Bình Thủy, Tp Cần Thơ  0 0% Bố vợ 

08 Phạm Thị Nhâm   

CCCD số 034162003233 
do  Cục Cảnh sát ĐKQL 

lưu trú cấp ngày 
03/08/2016 

5/19A Lê Hồng Phong, quận 
Bình Thủy, Tp Cần Thơ  0 0% Mẹ vợ 
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09 Ngô Giải Phóng   

CCCD số 092076005657 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 07/03/2023 

506 Gia Phú, Bình Tân, Tp 
HCM 0 0% Anh ruột 

10 Võ Thị Minh Phượng   

CCCD số 082183000177 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 22/11/2021 

D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Chị dâu 

11 Ngô Minh Quang   

CCCD số 075080009586 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 14/08/2021 

D4 Mậu Thân, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, Tp 

Cần Thơ 
0 0% Em ruột 

V Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Phú - Phó TGĐ, Thành viên HĐQT (bổ nhiệm kể từ ngày 01/12/2024) 

01 Tổng công ty Phát điện 2   
ĐKKD số 1800590430 do 

Sở KHĐT Cần Thơ cấp 
ngày 01/7/2021 

Số 01 Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  
Bình Thủy, Tp Cần Thơ 

76.740.931 61,7758%   

02 Nguyễn Đức Phú  
Phó TGĐ, 
Thành viên 

HĐQT 

CCCD số 054075010889 do 
Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 09/08/2021 

66A Trần Phú, Phường 2, Tp 
Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 

23.022.279 18,5327% Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 
sở hữu kể từ ngày 01/12/2024. 

5.500 0,0044% Cá nhân sở hữu. 

03 Nguyễn Thị Cẩm Nhung   
CCCD số 054178000575 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 13/04/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

04 Nguyễn Đức Khoa   
CCCD số 054203001831 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 13/04/2021 

-nt- 0 0% Con 

05 Nguyễn Thị Thanh Nhã   
CCCD số 054307010405 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 12/04/2022 

-nt- 0 0% Con 

06 Nguyễn Tấn Y   
CCCD số 054048000126 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 29/03/2021 

Long Phụng, Hòa Trị, Phú 
Hòa, Phú Yên 0 0% Bố 

07 Nguyễn Thị Việt Hoàng   
CCCD số 054152000210 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 29/03/2021 

-nt- 0 0% Mẹ 

08 Nguyễn Lê   
CCCD số 054050000200 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 16/04/2021 

Phụng Tường 2, Hòa Trị, 
Phú Hòa, Phú Yên 0 0% Bố vợ 

09 Nguyễn Thị Xuyến   
CCCD số 054153000607 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 16/04/2021 

-nt- 0 0% Mẹ vợ 

10 Nguyễn Đức Cường   

CCCD số             
54077006541 do Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH cấp 
ngày 19/02/2022 

197 Tân Trào, Bình Kiến, 
TP Tuy Hòa, Phú Yên 5.500 0,0044% Em 

11 Võ Thị Hồng Vân   
CCCD số 054178007900 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 17/02/2021 

-nt- 0 0% Em dâu 

12 Nguyễn Thị Việt Hảo   
CCCD số 054178002787 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 24/04/2021 

4/4 Phan Đình Phùng, 
Phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú 

Yên. 
0 0% Em 
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13 Dương Anh Tuấn   
CCCD số 054069003933 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 11/08/2021 

-nt- 0 0% Em rể 

VI Những người có liên quan đến Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT 

01 Công ty TNHH Năng lượng R.E.E 003C053899  
ĐKKD số 0316514160 do 
Sở KHĐT Tp HCM cấp 

ngày 30/9/2020 

364 Cộng Hòa, Phương 
13, Quận Tân Bình, Tp 

HCM 
32.000.000 25,7597%  

02 Lê Tuấn Hải  
Thành 
viên 

HĐQT 

CCCD số 051070021053 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 22/11/2021 

137/3 đường 59, F14, 
Quận Gò Vấp, Tp HCM 0 0%  

03 Lê Thị Hải Yến   

CCCD số 070181006182 
do Cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 
22/11/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

04 Lê Yến Ngọc   

CCCD số 070306003354 
do Cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 
25/04/2021 

-nt- 0 0% Con 

05 Lê Khánh Ngọc   

CCCD số 070309010417 
do Cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 
26/08/2023 

-nt- 0 0% Con 

06 Nguyễn Thị Nhạn   
CMND số 210643061 do 
Cục CSQLHC về TTXH 

cấp ngày 15/11/2010 

61 Nguyễn Trung Trực, TT 
Liên Nghĩa, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 
0 0% Mẹ 

07 Lê Thị Phương Loan   

CCCD số  
051163012895 do Cục 

CSQLHC về TTXH cấp 
ngày 28/01/2015 

Xã Đức Thắng, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi 0 0% Chị 

08 Lê Tấn Huy   
CMND số 211416998 do 
Công an Quảng Ngãi cấp 

ngày 15/11/2010 

Tân Nghĩa, xã Tân Thành, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 
0 0% Anh 

09 Lê Thị Diệu Huyền   

CCCD số  
051167013257 do Cục 

CSQLHC về TTXH cấp 
ngày 1/09/2023 

61 Nguyễn Trung Trực, TT 
Liên Nghĩa, Đức Trọng, 

Lâm Đồng 
0 0% Chị 

10 Nguyễn Huấn   

CCCD số 051064001507 
do Cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 
18/10/2024 

-nt- 0 0% Anh rể 

11 Lê Tuấn Hưng   
CCCD số 05107901793 do 
Cục CSQLHC về TTXH 

cấp ngày 07/06/2022 

Tân Nghĩa, xã Tân Thành, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 
0 0% Em trai 

12 La Thị Kim Trúc   

CCCD số 068189004958 
do Cục CSQLHC về 

TTXH cấp ngày 
08/09/2021 

-nt- 0 0% Em dâu 
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VII Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT độc lập 

01 Nguyễn Trương Tiến Đạt 005C212068 
Thành viên 
HĐQT độc 

lập 

CCCD số 072092003340 
do Cục XNK Tây Ninh 
cấp ngày 07/03/2018 

37/23 Nhất Chi Mai, Phường 13, 
Quận Tân Bình, TP.HCM 0 0%  

02 Nguyễn Văn Riện   
CMND số 290326373 do 

Công an Tây Ninh cấp 
ngày 06/12/2007 

45 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 3, Tp.Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 
0 0% Bố 

03 Trương Thị Ánh   
CMND số 290292434 do 

Công an Tây Ninh cấp 
ngày 14/07/2007 

-nt- 0 0% Mẹ 

04 Nguyễn Thị Ánh Quyên   
CMND số 290822484 do 

Công an Tây Ninh cấp 
ngày 12/03/2002 

Định cư Australia 0 0% Chị 

05 Nguyễn Minh Phương   
CMND số 301047771 do 

Công an Tây Ninh cấp 
-nt- 0 0% Anh rể 

VIII Những người có liên quan đến Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng BKS 

01 Ngô Đức Thăng 90C137507 
Trưởng 

BKS 

CCCD số 054076001538 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
22/04/2021 

Mỹ Thành, Hòa Thắng, Phú 
Hòa, Phú Yên 18.000 0,0145%  

02 Nguyễn Thị Thùy Lam   
CCCD số 054076001538 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 22/04/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Ngô Ngọc Lam Oanh   
CCCD số 054302006677 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 24/06/2021 

-nt- 0 0% Con 

04 Ngô Thăng Nhật   
CCCD số 054208007794 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 23/09/2022 

-nt- 0 0% Con 

05 Ngô Đức Đề   
CCCD số 054045003656 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 28/06/2021 

-nt- 0 0% Bố 

06 Nguyễn Ngọc Châu   
CCCD số 054040000225 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 15/04/2021 

Phú Lộc, Hòa Thắng, 
Phú Hòa, Phú Yên 0 0% Bố vợ 

07 Nguyễn Thị Tới   
CCCD số 054148000390 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 15/04/2021 

-nt- 0 0% Mẹ vợ 

08 Ngô Thị Thu Thủy   
CMND số 22128488 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
03/10/2008 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Chị 

09 Ngô Đức Thịnh     
CCCD số 054066019477 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 27/12/2021 

Gia Lai 0 0% Anh 

10 Ngô Thị Kim Thoa   
CCCD số 054168005420 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 28/06/2021 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Chị 

11 Ngô Thị Cẩm Linh   
CMND số 220917438 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
20/07/2017 

-nt- 0 0% Chị 
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12 Ngô Đức Thắng   

CCCD số            
54079000922 do Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH cấp 
ngày 09/04/2021 

Hà Nội 0 0% Em 

13 Ngô Đức Thiên   
CCCD số 054085009619 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 11/08/2021 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Em 

14 Nguyễn Văn Vỹ   
CMND số 22128488 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
03/10/2008 

Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú 
Yên 0 0% Anh vợ 

15 Nguyễn Ngọc Thi   
CMND số 221112828 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
17/07/2017 

-nt- 0 0% Em vợ 

16 Nguyễn Đình Hiển   
CCCD số 054065000586 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 03/04/2021 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Anh rể 

17 Thái Thị Yến   
CCCD số 062178004139 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 12/08/2021 

Gia Lai 0 0% Chị dâu 

18 Nguyễn Hữu Phước   
CCCD số 054067001669 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 22/04/2021 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Anh rể 

19 Trần Thị Quỳnh   
CCCD số 036186011522 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 14/01/2020 

Hà Nội 0 0% Em dâu 

20 Hồ Thị Quỳnh Như   
CCCD số 054190011167 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 09/5/2021 

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú 
Yên 0 0% Em dâu 

IX Những người có liên quan đến Bà Dương Kim Ngân - Thành viên BKS 

01 Dương Kim Ngân  
Thành 

viên BKS 

CCCD số 095195003125 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 10/10/2022 

22B, KV 4, An Bình, Ninh 
Kiều, Cần Thơ 0 0%  

02 Nguyễn Thành Trung   

CCCD số 092096007377 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 21/09/2021 

-nt- 0 0% Chồng 

03 Nguyễn Yến Như   Còn nhỏ -nt- 0 0% Con 

04 Dương Tấn Phong   

CCCD số 095070009669 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 09/08/2021 

Phước Thịnh, Phước Long, 
Phước Long, 

Bạc Liêu 
0 0% Cha 

05 Huỳnh Thị Thu Nga   

CCCD số 095175007981 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 20/08/2021 

-nt- 0 0% Mẹ 

06 Dương Minh Tỷ   

CCCD số 095203002005 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 24/03/2021 

-nt- 0 0% Em ruột 

07 Nguyễn Văn Thọ   CCCD số 026067003307 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 

22B, KV 4, An Bình, Ninh 
Kiều, Cần Thơ 0 0% Cha chồng 
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hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 25/04/2021 

08 Ngô Thị Thêu   

CCCD số 038170010470 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 11/03/2021 

-nt- 0 0% Mẹ chồng 

09 Nguyễn Quang Trung   

CCCD số 092204000572 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 22/11/2021 

-nt- 0 0% Em chồng 

X Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Nam  - Thành viên BKS (Thôi Thành viên BKS kể từ ngày 10/4/2024) 

01 Nguyễn Đức Nam  
Thành 

viên BKS 

CCCD số 030083016693 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 05/11/2022 

29 Cẩm Bắc 6, phường Hòa 
Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 
0 0%  

02 Nguyễn Đức Thành   

CCCD số  030059005438 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 15/04/2021 

Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải 
Dương 0 0% Cha 

03 Nguyễn Thị Lập   

CCCD số  030059005439 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 15/04/2021 

Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải 
Dương 0 0% Mẹ 

04 Nguyễn Thị Lành   

CCCD số     
030180017718 do  Cục 
Cảnh sát Quản lý hành 

chính về Trật tự xã hội cấp 
ngày 28/06/2021 

115 Trần Cao Vân, Phường 
Tam Thuận, Quận Thanh 

Khuê, Đà Nẵng 
0 0% Chị ruột 

05 Nguyễn Thị Lan   

CCCD số  030187020169 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 20/06/2021 

25 An Trung 8, An Hải Tây, 
Sơn Trà, Đà Nẵng 0 0% Em ruột 

XI Những người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Thành viên BKS (Bổ nhiệm kể từ ngày 10/4/2024) 

01 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  
Thành 

viên BKS 

CCCD số 092175001873 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 12/9/2022 

30A/13B Khu vực V, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, 

Tp Cần Thơ 
0 0%  

02 Dương Quốc Vinh   

CCCD số 082074000184 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 07/07/2022 

30A/13B Hẻm 14 Lê Hồng 
Phong, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Chồng 

03 Dương Kiến Quốc   

CCCD số 092203000503 do 
Cục Cảnh sát ĐKQL CT và 
DLQG về dân cư cấp ngày 

27/07/2017 

30A/13B Hẻm 14 Lê Hồng 
Phong, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Con trai 

04 Dương Hải Phương    
30A/13B Hẻm 14 Lê Hồng 
Phong, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Con gái 

05 Dương Quốc Bình   

CCCD số 082046005944 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 04/10/2022 

Ấp giá trên, xã Kiểng Phước, 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang 
0 0% Cha chồng 
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06 Tạ Thị Nhạo   

CCCD số 082147008259 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 04/10/2022 

Ấp giá trên, xã Kiểng Phước, 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang 
0 0% Mẹ chồng 

07 Nguyễn Thị Bích Thủy   

CCCD số 070164005887 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 18/09/2022 

Số 02 Lê Hồng Phong, Phường 
Trà Nóc,  Quận  Bình Thủy, 

Tp Cần Thơ 
0 0% Chị ruột 

08 Phạm Văn Huynh   

CCCD số 037057001492 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 28/09/2021 

Số 02 Lê Hồng Phong, Phường 
Trà Nóc,  Quận  Bình Thủy, 

Tp Cần Thơ 
0 0% Anh rể 

09 Nguyễn Quanh Minh   

CCCD số 092066001138 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 01/05/2021 

Số 28/13B  Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Anh ruột 

10 Trần Thị Tuấn Anh   

CCCD số 092171003607 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 10/03/2021 

Số 28/13B  Lê Hồng Phong, 
Phường Trà Nóc,  Quận  Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Chị dâu 

11 Nguyễn Thị Bích Liên   

CCCD số 070168000064 do 
Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 20/05/2023 

Số 517 Trần Quang Diệu, 
phường An Thới, quận  Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Chị ruột 

12 Đặng Hữu Thành   
CMND số 361139903 do 
Công an Tp Cần Thơ cấp 

ngày 27/11/2007 

Số 517 Trần Quang Diệu, 
phường An Thới, quận  Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 
0 0% Anh rể 

XII Những người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS 

01 Nguyễn Thị Huỳnh Phương 058C872025 
Thành 

viên BKS 

CCCD số 058173000031 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 17/12/2022 

49/46/25 Đường số 51, 
Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Tp.HCM 
0 0%  

02 Trương Tuấn Kiệt   

CCCD số 079099039611 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 15/08/2022 

-nt- 0 0% Con 

03 Trương Huỳnh Ngọc Thúy   
Giấy khai sinh cấp ngày 

02/02/2022, 
Sinh ngày 28/01/2012 

-nt- 0 0% Con 

04 Nguyễn Ngọc Phê   

CCCD số 058054004175 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 16/08/2022 

Ninh Phước, Ninh Thuận 0 0% Bố 

05 Huỳnh Thị Mẫn   

CCCD số 058153003117 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 16/08/2022 

-nt- 0 0% Mẹ 

06 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng   

CCCD số 058176001383 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 26/04/2021 

-nt- 0 0% Em 

07 Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán   

CCCD số 058079001536 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 26/04/2021 

-nt- 0 0% Em 
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08 Nguyễn Thị Huỳnh Phụng   

CCCD số 058181003169 do 
Cục Cảnh sát - Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội cấp 

ngày 27/07/2022 

-nt- 0 0% Em 

09 Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát   

CCCD số 058086006218 
do Cục Cảnh sát - Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 24/08/2022 

-nt- 0 0% Em 

XIII Những người có liên quan đến Ông Hoàng Kim Minh - Thành viên BKS 

01 Hoàng Kim Minh  
Thành 

viên BKS 

CCCD số 045094007004 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 20/8/2022 

1/45 Nguyễn Văn Quá, Phường 
Đông Hưng Thuận,  Quận 12, Tp. 

HCM 
0 0%  

02 Nguyễn Trung Mỹ Ngân   

CCCD số 046194002353 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 18/8/2022 

1/45 Nguyễn Văn Quá, Phường 
Đông Hưng Thuận,  Quận 12, Tp. 

HCM 
0 0% Vợ 

03 Hoàng Yên   

CCCD số 045073006759 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 09/02/2022 

Hải Lâm, Hải Lăng, 
Quảng Trị 0 0% Cha 

04 Lê Thị Thanh   

CCCD số 045172009524 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 12/01/2022 

-nt- 0 0% Mẹ 

05 Hoàng Kim Tân   

CCCD số 045096005050 
do  Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 11/01/2022 

-nt- 0 0% Em 

06 Hoàng Thị Phương Thảo   
CMND số 197418391 do 
Công an Quảng Trị cấp 

ngày 12/10/2018 
-nt- 0 0% Em 

XIV Những người có liên quan đến Ông Châu Đình Quốc - Phó TGĐ 

01 Châu Đình Quốc  Phó TGĐ 

CCCD số 054075000421 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
13/04/2021 

27 Nguyễn Mỹ, P9,TP Tuy 
Hòa, Phú Yên 0 0%  

02 Nguyễn Thị Út Diệu   

CCCD số 054182000554 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
13/04/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Châu Đoàn Ngọc Trân   

CCCD số 054303002386 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
13/04/2021 

-nt- 0 0% Con 

04 Châu Hoàng Quân   Sinh ngày 19/03/2014 -nt- 0 0% Con 

05 Tô Thị Luận   

CCCD số 054148000295 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
15/04/2021 

Phú Lộc, Hòa Thắng,  Phú 
Hòa, Phú Yên 0 0% Mẹ 
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06 Châu Thị Thanh Thúy   

CCCD số 054172001490 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
13/04/2021 

-nt- 0 0% Chị 

07 Nguyễn Công Trứ   

CCCD số 054066001163 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
15/04/2021 

-nt- 0 0% Anh rể 

XV Những người có liên quan đến Bà Đoàn Thị Mỹ Đông - Kế toán trưởng 

01 Đoàn Thị Mỹ Đông  
Kế toán 
trưởng 

CMND số 221113233 do 
Công an Phú Yên cấp ngày 

08/11/2014 

Kp Trần Phú, P7, Tp. 
Tuy Hòa, Phú Yên 

4.290 0,0035%  

02 Ngô Minh Hải   
CMND số 221087565 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
26/09/2015 

-nt- 0 0% Chồng 

03 Ngô Đoàn Hải Nam   
CCCD số 054209006223 
do Công an Phú Yên cấp 

ngày 11/06/2009 
-nt- 0 0% Con 

04 Ngô Đoàn Hiệp   
CCCD số 054218001950 
do Công an Phú Yên cấp 

ngày 28/10/2018 
-nt- 0 0% Con 

05 Đoàn Văn Thọ   
CMND số 220058421 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
31/03/2015 

 Định Thành, Hòa Định Đông, 
Phú Hòa, Phú Yên 0 0% Bố 

06 Trần Thị Hảo   
CMND số 220207279 do 

Công an Phú Yên cấp 
02/08/2016 

-nt- 0 0% Mẹ 

07 Ngô Minh Hòa   
CMND số 220927140 do 

Công an Phú Yên cấp 
15/12/2015 

KP Trần Phú, P7, TP Tuy Hòa, 
Phú Yên 0 0% Bố chồng 

08 Nguyễn Thị Hà   
CMND số 221087566 do 

Công an Phú Yên cấp 
30/12/2014 

-nt- 0 0% Mẹ chồng 

09 Đoàn Thị Mỹ Dung   
CMND số 220969434 do 

Công an Phú Yên cấp 
20/08/2021 

KP 5, P. Phú Đông,  TP Tuy Hòa, 
Phú Yên 0 0% Chị 

10 Đoàn Thị Mỹ Linh   
CMND số 221053819 do 

Công an Phú Yên cấp 
22/07/2015 

Định Thành, Hòa Định Đông, 
Phú Hòa, Phú Yên. 0 0% Chị 

11 Đoàn Thị Mỹ Phương   
CMND số 221200587 do 

Công an Phú Yên cấp 
04/02/2009 

-nt- 0 0% Em 

12 Nguyễn Quốc Danh    

CCCD số 054078012680 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
19/02/2022 

Phú Lộc, Hòa Thắng, Phú 
Hòa, Phú Yên 0 0% Anh rể 
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13 Văn Hùng Chinh   
CMND số 221153481 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
10/04/2008 

Chính Nghĩa, An Phú, TP 
Tuy Hòa, Phú Yên 0 0% Em rể 

XVI Những người có liên quan đến Ông Trần Huy Việt - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty 

01 Trần Huy Việt  

Người phụ 
trách quản 
trị, Thư ký 

Công ty 

CCCD số 054079010904 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
10/08/2021 

Tổ 13, KP Trần Phú, Tuy 
Hòa, Phú Yên 0 0%  

02 Trần Thị Huy Thơ   
CMND số 221059838 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
23/03/1998 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Trần Huy Tiến Khoa   Sinh ngày 04/04/2011 -nt- 0 0% Con 

04 Trần Huy Khánh Thy   Sinh ngày 28/11/2015 -nt- 0 0% Con 

05 Trần Văn Thanh   
CMND số 220235280 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
31/07/2014 

Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, 
Phú Yên 0 0% Bố 

06 Hàng Thị Thảo   
CMND số 220878053 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
01/08/2014 

-nt- 0 0% Mẹ 

07 Trần Thị Ý   
CMND số 220204216 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
08/10/2008 

Vinh Ba, Hòa Đồng, Tây 
Hòa, Phú Yên 0 0% Mẹ vợ 

08 Trần Thị Hoàng Phú   

CCCD số              
054180010949 do Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 10/05/2021 

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, 
Phue Yên 0 0% Em ruột 

09 Võ Văn Bính   

CCCD số               
054072004381 do Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH 
cấp ngày 10/05/2021 

-nt- 0 0% Em rể 

10 Trần Thị Thu Nhã   
CMND số 221123109 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
07/06/2017 

Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 0 0% Em ruột 

11 Trần Kim Ninh    -nt- 0 0% Em rể 

12 Trần Thị Mai Hòa   
CCCD số 054185002011 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 22/04/2021 

Hòa Thành, Đông Hòa, Phú 
Yên 0 0% Em ruột 

13 Nguyễn Bá Lộc   

CCCD số                 
054085002258 do Cục Cảnh 

sát QLHC về TTXH cấp 
ngày 24/04/2021 

-nt- 0 0% 
Em 
rể 

14 Trần Quang Luật   
CCCD số 054088009984 do 

Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp ngày 14/02/2022 

Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 0 0% Em ruột 
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15 Hà Thị Lan Hương   
CMND số 215135762 do 
Công an Bình Định cấp 

ngày 09/07/2012 
-nt- 0 0% Em dâu 

16 Trần Thị Bích Ngọc   

CCCD số 054189007898 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
14/02/2022 

-nt- 0 0% Em ruột 

17 Trần Thị Xuân Hiệp   
CMND số 221308058 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
04/11/2012 

Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, 
Phú Yên 0 0% Em ruột 

18 Nguyễn Vũ Hữu Tình   
CMND số 221301903 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
30/07/2014 

-nt- 0 0% 
Em 
rể 

19 Trần Anh Tấn   

CCCD số 054093007298 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
14/02/2022 

Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 0 0% Em ruột 

20 Nguyễn Thị Tiện   
CMND số 221356194 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
18/11/2010 

-nt- 0 0% Em dâu 

XVII Những người có liên quan đến Ông Hồ Tuấn Nam - Trưởng Phòng Hành chính Lao động 

01 Hồ Tuấn Nam  

Trưởng 
Phòng 

Hành chính 
Lao động 

CCCD số 040081000190 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
06/10/2015 

Căn hộ 1905, CT1A, khu hỗn hợp 
Nam Đô Complex, số 609, đường 
Trương Định, phường Thịnh Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội 

0 0%  

02 Phan Thị Huyền   

CCCD số 040182000009 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
20/07/2021 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Hồ Tuấn Phong    -nt- 0 0% Con 

04 Hồ Tuấn Đạt    -nt- 0 0% Con 

05 Nguyễn Thị Nhâm   

CCCD số 040152006985 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
09/08/2021 

Xã Quỳnh Đôi, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 0 0% Mẹ đẻ 

06 Hồ Đức Tuấn   

CCCD số 040077010960 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
11/08/2021 

-nt- 0 0% Anh ruột 

07 Hồ Thị Tuyết Mai   

CCCD số 040285020164 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
08/07/2021 

-nt- 0 0% Em ruột 

XVIII Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn (Luân chuyển và bổ nhiệm từ Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư để giữ chức danh Trưởng Phòng Kỹ 
thuật - An toàn kể từ ngày 01/6/2024) 
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01 Nguyễn Tấn Hùng  

Trưởng 
Phòng Kỹ 
thuật - An 

toàn 

CCCD số 054075000848 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 08/4/2021 

Khu phố Phước Hậu 2, 
Phường 9, Tp Tuy Hoà, Phú 

Yên 
0 0%  

02 Nguyễn Thị Hồng   CMND số 220950346 do 
Công an Phú Yên cấp 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Nguyễn Như Ngọc   
CCCD số 054305000341 

do Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp 

-nt- 0 0% Con 

04 Nguyễn Tâm Đan   Giấy khai sinh năm 2010 -nt- 0 0% Con 

05 Nguyễn Phương   CMND số 220065653 do 
Công an Phú Yên cấp 

-nt- 0 0% Bố 

06 Hồ Thị Vân   CMND số 220194945 do 
Công an Phú Yên cấp 

-nt- 0 0% Mẹ 

07 Nguyễn Văn Nhiều   CMND số 220117990 do 
Công an Phú Yên cấp 

Thôn Đông Phước, xã 
Hoà An, Phú Hoà, Phú 

Yên 
0 0% Bố vợ 

08 Nguyễn Thị Kim Loan   
CCCD số 054172000216 

do Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp 

20 Trần Nhật Duật, P6, 
Tp Tuy Hoà, Phú Yên. 0 0% Chị ruột 

09 Nguyễn Thị Kim Hoa   CMND số 025659412 do 
Công an Phú Yên cấp 

204/3 Trương Công 
Định, F14, Q Tân Bình, 

Tp HCM 
0 0% Em ruột 

10 Nguyễn Duy Tân   CMND số 221083989 do 
Công an Phú Yên cấp 

204/3 Trương Công Định, 
F14, Q Tân Bình, Tp HCM 0 0% Em ruột 

11 Nguyễn Văn Bưởi   
CCCD số 054073000174 

do Cục Cảnh sát QLHC về 
TTXH cấp 

20 Trần Nhật Duật, P6, 
Tp Tuy Hoà, Phú Yên 

0 0% 
Anh 
rể 

XIX Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư (Luân chuyển và bổ nhiệm từ Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn để giữ chức danh Trưởng Phòng Kế 
hoạch - Vật tư kể từ ngày 01/6/2024) 

01 Nguyễn Hồng Việt  

Trưởng 
Phòng Kế 
hoạch - 
Vật tư 

CCCD số 054071001504 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 16/4/2021 

02 Trần Suyền, Khu phố 
Ninh tịnh 4, Phường 9, Tp. 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 
12.000 0,00966%  

02 Bùi Thị Xuân Doanh   

CCCD số 054172001753 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 16/4/2021 

02 Trần Suyền, Khu phố 
Ninh tịnh 4, Phường 9, Tp. 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 
0 0% Vợ 

XX Những người có liên quan đến Ông Lê Quang Vũ - Quản đốc Phân xưởng Vận hành 

01 Lê Quang Vũ  

Quản đốc 
Phân 

xưởng 
Vận hành 

CCCD số 054081001423 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
22/04/2021 

124 Tân Trào, xã Bình Kiến, 
Tp. Tuy Hòa, Phú Yên 180 0,000145%  

02 Lê Thị Phận   
CMND số 221075483 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
14/9/2009 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Lê Bảo Ngọc   Sinh năm 2009 -nt- 0 0% Con 

04 Lê Quang Đạt   Sinh năm 2016 -nt- 0 0% Con 
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05 Lê Quang Ân   
CMND số 220127485 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
05/9/2011 

Phú Yên 0 0% Cha 

06 Lương Thị Tuyết Nhung   
CMND số 220127285 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
05/9/2011 

-nt- 0 0% Mẹ 

07 Lê Quang Vỹ   
CMND số 220970610 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
12/11/2016 

-nt- 0 0% Anh ruột 

08 Lê Thị Mỹ Linh   
CMND số 220960353 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
15/03/2013 

-nt- 0 0% Chị ruột 

09 Lê Quang Huy   
CMND số 220960350 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
11/08/2012 

-nt- 0 0% Anh ruột 

10 Lê Đình Pháp   

CCCD số 054083000098 
do Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 
29/10/2018 

-nt- 0 0% Em ruột 

XXI Những người có liên quan đến Ông Đoàn Ngọc Tuấn - Trưởng Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa 

01 Đoàn Ngọc Tuấn  

Trưởng 
Trung tâm 
Dịch vụ 

Sửa chữa 

CCCD số 054074012374 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 16/3/2022 

Lô 267, QH5, KDC dọc Trần 
Phú, Phường 2, Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên 
2.236 0,00188%  

02 Trương Hồ Hồng Vi   
CMND số 221092014 do 

Công an Phú Yên cấp ngày 
08/8/2014 

-nt- 0 0% Vợ 

03 Đoàn Ngọc Minh Trí   

CCCD số 054207005861 
do Cục Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã 
hội cấp ngày 02/042022 

-nt- 0 0% Con 
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